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1 NGUYỄN HOÀI AN 14/08/2004 074204000683 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M+H B

2 NGUYỄN NGỌC CÁT AN 15/09/2007 074207010588 Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

3 NGUYỄN HOÀI AN 02/12/1989 083089012498 Xã Giồng Trôm, Tỉnh Vĩnh Long SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

4 HOÀNG THỊ LAN ANH 07/01/2003 036303008891 Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

5 NGUYỄN DƯƠNG QUỐC ANH 08/01/2003 074203008157 Xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

6 NGUYỄN VIỆT ANH 08/05/2004 074204006655 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

7 TRỊNH MAI ANH 24/03/2006 074306002301 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

8 TRỊNH THỊ ANH 18/06/1992 038192061311 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

9 LÊ THỊ HOÀNG ANH 06/02/2001 074301000708 Xã Trừ Văn Thố, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại M+H+ Đ B.01

10 PHẠM THỊ TÚ ANH 27/11/1997 040197010295 Xã Cát Ngạn, Tỉnh Nghệ An SH lại H B.01

11 NGUYỄN DUY ANH 20/08/1981 042081004937 Xã Đông Kinh, Tỉnh Hà Tĩnh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

12 NGUYỄN TUẤN ANH 09/06/1992 096092007434 Xã Lương Thế Trân, Tỉnh Cà Mau A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

13 NGUYỄN VIỆT ANH 03/05/2003 030203000122 Xã Cẩm Giàng, Thành phố Hải Phòng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

14 VÕ VĂN SỰ ANH 21/12/1992 096092003956 Xã Thới Bình, Tỉnh Cà Mau A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

15 HỒ CÔNG BẰNG 01/08/1979 046079005287 Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

16 HUỲNH TIỂU BÃO 15/08/1996 091096001960 Xã Vĩnh Hòa, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

17 TÔ TRẦN GIA BÃO 20/02/2003 072203009097 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

18 ĐẶNG VŨ GIA BẢO 25/11/2007 074207006299 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

19 TRẦN DƯƠNG GIA BẢO 15/05/2007 066207020825 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại Đ B

20 LÊ VŨ NGUYÊN BẢO 16/01/2000 079200028897 Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

21 BÙI VĂN HẢI BÌNH 15/09/2006 030206016548 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H B

22 TRẦN VĂN BÌNH 30/09/2002 068202004332 Xã Hòa Ninh, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lại L B
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23 NGUYỄN VĂN BÌNH 08/12/1999 060099002097 Xã Tân Hải, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

24 LÊ HỒNG CẨM 19/09/1991 093191001903 Xã Vĩnh Thuận Đông, Thành phố Cần Thơ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

25 NGUYỄN NGỌC CẨM 19/10/1993 091193018687 Xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

26 ĐỖ HOÀNG BẢO CHÂU 13/10/1997 074197001360 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

27 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 21/08/2001 038201027620 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+M+H+ Đ B

28 TRẦN QUANG CHÍNH 16/02/1999 096099003243 Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

29 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 07/07/1988 091088019120 Xã Đạ Tẻh 3, Tỉnh Lâm Đồng SH lại L+M+H+ Đ B

30 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 17/10/1988 074088005891 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

31 LANG VĂN CƯỜNG 14/09/1996 066096021280 Xã Ea Bung, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

32 ĐẶNG THÀNH DANH 15/03/2005 072205000361 Xã Hảo Đước, Tỉnh Tây Ninh A1 SH lại H B

33 VŨ CÔNG DANH 22/02/1991 066091011941 Xã Ea Ktur, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

34 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 21/02/1996 074096006083 Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

35 PHAN TUẤN ĐẠT 08/05/2006 037206010260 Xã Định Hóa, Tỉnh Ninh Bình A1 SH lại L B

36 ĐỖ QUỐC ĐẠT 15/09/1998 066098001690 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

37 LÊ NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 28/10/2007 074207003094 Xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

38 TRẦN VĂN ĐIỀN 01/01/1990 089090023245 Xã An Phú, Tỉnh An Giang SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

39 MAI THỊ DIỆU 27/08/1990 052190009828 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

40 NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU 25/11/1998 074198000687 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

41 PHẠM NGỌC DIỆU 09/12/1989 086189002281 Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai SH lại H B.01

42 HUỲNH LONG ĐỊNH 09/07/1997 091097006751 Xã Tân Hội, Tỉnh An Giang Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

43 HUỲNH VĂN ĐỢI 19/09/1992 095092003310 Xã Phong Thạnh, Tỉnh Cà Mau A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

44 NGUYỄN HỮU ĐỒNG 02/12/1978 038078034919 Xã Sao Vàng, Tỉnh Thanh Hóa SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

45 LÊ HUỲNH ĐỨC 03/09/1993 025093011782 Xã Phú Khê, Tỉnh Phú Thọ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B
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46 NGUYỄN VĂN ĐỨC 12/06/1981 038081023051 Xã An Lạc Thôn, Thành phố Cần Thơ A1 SH lại H B

47 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 27/09/1999 074199000328 Xã Trừ Văn Thố, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L B

48 PHAN NGỌC THÙY DUNG 01/03/1996 074196001283 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

49 LÊ XUÂN DŨNG 16/05/1999 070099009512 Xã Phú Riềng, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

50 NGUYỄN TUẤN DŨNG 19/12/2007 074207001210 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

51 VŨ TRẦN TRÍ DŨNG 06/12/1993 079093019870 Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

52 PHẠM TẤN ĐƯỢC 13/01/2006 074206006235 Phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

53 KIỀU ANH DƯƠNG 27/09/2006 026206010954 Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ A1 SH lại M+H B

54 PHẠM THỊ DƯƠNG 26/07/1987 066187005277 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

55 LÊ VĂN DƯƠNG 30/09/1996 038096014187 Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H C1

56 PHẠM HOÀNG ĐƯƠNG 24/04/1994 095094009594 Xã Định Thành, Tỉnh Cà Mau A1 SH lại H C1

57 KIỀU VÕ VĂN DUY 02/02/2005 074205007349 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh A2 SH lại H B

58 NGUYỄN THÀNH DUY 26/10/1992 074092006214 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

59 NGUYỄN TRƯỜNG DUY 25/10/1986 096086006675 Xã Tạ An Khương, Tỉnh Cà Mau A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

60 TRƯƠNG KHÁNH DUY 16/05/2003 091203008382 Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

61 TRƯƠNG MỸ DUY 22/09/2001 095301008587 Xã Vĩnh Hậu, Tỉnh Cà Mau A1 SH lại M+H B

62 HUỲNH NGUYỄN NHẬT DUY 17/09/2004 074204002344 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ B.01

63 TẠ TRƯỜNG EM 06/05/1996 096096012947 Xã Đất Mũi, Tỉnh Cà Mau A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

64 ĐỖ TRẦN TRƯỜNG GIANG 21/11/2007 074207001221 Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

65 NGUYỄN DUY GIANG 06/07/1987 038087041808 Xã Định Hòa, Tỉnh Thanh Hóa A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

66 NGUYỄN MINH GIANG 27/09/2007 074207008897 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại Đ B

67 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 08/07/1989 054089011182 Phường Đông Hòa, Tỉnh Đắk Lắk SH lại M+Đ C1

68 HUỲNH NGỌC GIÀU 01/06/2003 093203007227 Xã Tân Phước Hưng, Thành phố Cần Thơ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B
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69 ĐẶNG VĂN HÀ 08/12/1988 051088002660 Xã Ba Gia, Tỉnh Quảng Ngãi SH lại H B

70 NGUYỄN THỊ HÀ 28/10/1993 040193005392 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L B

71 TRẦN VĂN HÀ 27/08/1981 042081008604 Xã Ea Kiết, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

72 NGUYỄN VĂN HẢI 24/07/2005 060205011471 Xã Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lại L B

73 LÊ NGỌC HẢI 12/06/1997 042097010362 Xã Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

74 MAI THỊ HẢI 03/11/1985 042185011327 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

75 NGUYỄN TIẾN HẢI 25/03/1992 074092001681 Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

76 TRẦN TRÍ HẢI 06/03/1997 093097001543 Xã Xà Phiên, Thành phố Cần Thơ A1 SH lại M C1

77 TỪ BẢO HÂN 05/01/2008 086308010071 Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

78 NGUYỄN GIA HÂN 09/07/2007 089307018311 Xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M+H B.01

79 NGUYỄN HOÀI HẬN 19/09/1993 089093016736 Xã Bình Mỹ, Tỉnh An Giang A1 SH lại M C1

80 NGUYỄN VĂN HẬN 14/10/1981 086081005161 Xã Vĩnh Xuân, Tỉnh Vĩnh Long A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

81 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 10/09/1991 017191000941 Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

82 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 25/08/1988 026188009140 Xã Bom Bo, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lại H B

83 HUỲNH THỊ HẠNH 30/04/1999 066199018135 Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

84 LÊ HỮU HẠNH 01/08/1995 074195000251 Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

85 NGUYỄN TRÍ HẢO 07/11/2007 074207007863 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh A1m SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

86 NGUYỄN GIANG HẢO 29/11/2004 074204000890 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H C1

87 LÂM VĂN HẬU 10/03/1990 084090005329 Xã Hàm Giang, Tỉnh Vĩnh Long A1 SH lại L+M+H+ Đ C1

88 NGUYỄN VĂN HẬU 17/10/1981 074081001783 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

89 LÂM VĂN HIỀN 20/04/1990 087090000072 Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

90 LƯU THẾ HIỆP 25/01/2005 074205003843 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

91 NGUYỄN TRUNG HIỆP 19/09/2007 074207011442 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại Đ B
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92 HUỲNH MINH HIẾU 14/02/1997 091197004939 Xã Hòn Đất, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

93 KHỔNG THỊ BÍCH HIẾU 25/08/1989 026189009043 Xã  Đại Hải, Thành phố Cần Thơ SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

94 NGUYỄN MINH HIẾU 02/08/2007 074207006525 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

95 NGUYỄN THÀNH HIẾU 26/05/1987 074087009391 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

96 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10/07/1993 089093021561 Xã Nhơn Hội, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

97 VÕ MINH HIẾU 30/07/1998 084098008060 Xã Phong Thạnh, Tỉnh Vĩnh Long A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

98 LẠI THỊ HỒNG HOA 08/02/1987 075187015721 Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng SH lại Đ B

99 NGUYỄN THỊ ÁNH HOA 28/12/2002 074302000582 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

100 VÕ THỊ THANH HOA 27/10/1995 066195002372 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

101 NGUYỄN ĐỨC HÒA 08/06/1986 094086014783 Xã Lịch Hội Thượng, Thành phố Cần Thơ A1 SH lại H B

102 PHÙNG THỊ HÒA 06/07/1989 074189000930 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

103 VÕ THỊ HÒA 01/01/1983 045183001279 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

104 HUỲNH THÁI HÒA 25/12/1981 083081015799 Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

105 NGUYỄN THỊ HOÀN 18/06/1975 024175005970 Xã Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai SH lại H B

106 ĐỒNG THỊ ÁNH HỒNG 28/06/1999 036199006260 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

107 NGUYỄN VĂN HỢP 07/12/1985 038085030580 Xã Thiệu Toán, Tỉnh Thanh Hóa SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

108 NGUYỄN KHẮC HÙNG 21/03/2007 074207011371 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M B

109 LƯỜNG VĂN HÙNG 11/10/1998 020098004167 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

110 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 19/02/1995 038195023416 Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H+Đ B

111 TRẦN THU HƯƠNG 01/01/1993 074193000178 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+H B

112 PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG 24/08/2002 074302007384 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ B.01

113 TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG 29/07/1989 074189008393 Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B.01

114 NGUYỄN THANH HƯƠNG 24/12/1981 074181001012 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1
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115 NGUYỄN TRUNG HƯỚNG 20/12/1991 054091013001 Xã Sơn Thành, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

116 LÊ MINH HUY 11/11/2005 051205012822 Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi A1 SH lại L B

117 LIÊU TRẤN HUY 24/12/2007 079207048280 Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

118 VÕ ANH HUY 10/06/2002 075202022551 Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lại L+M B

119 ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN 20/05/1992 045192008510 Xã Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

120 TẠ NGỌC HUYỀN 05/11/1998 066198004543 Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lại H B

121 NGUYỄN NHƯ HUỲNH 17/01/2002 074302003034 Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

122 MAI GIA HY 01/03/2007 074207000283 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

123 BÙI HOÀNG KHA 11/09/2000 095200011170 Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau A.03 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

124 THÁI THỊ NGÂN KHA 25/01/1995 077195008592 Xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

125 ĐỖ QUANG KHẢI 17/03/2004 074204004956 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh A2 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

126 TRẦN CHÍ KHANG 06/01/2000 087200017581 Xã An Phước, Tỉnh Đồng Tháp Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

127 NGUYỄN TUẤN KHANH 01/01/1977 094077014768 Xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

128 NGUYỄN NHO ĐỖ ĐĂNG KHOA 16/04/2001 079201025140 Xã Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L B

129 TRẦN HOÀNG ĐĂNG KHOA 13/02/1996 074096004993 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

130 NGUYỄN MINH KHÔI 06/11/2007 074207007887 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

131 NGUYỄN VĂN KIỆT 01/09/1995 092095008238 Xã Vĩnh Trinh, Thành phố Cần Thơ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

132 PHẠM THẾ KIỆT 09/09/1996 056096007878 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa A1 SH lại L B

133 MAI QUỐC KIỆT 15/08/1999 089099002233 Xã Phú Tân, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

134 TRƯƠNG QUANG KIỆT 10/01/2002 066202002296 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

135 LÊ THỊ THÚY KIỀU 02/09/1984 083184014594 Xã Bảo Thạnh, Tỉnh Vĩnh Long SH lại H B

136 TRẦN QUAN DIỄM KIM 08/12/2006 074306003892 Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M B.01

137 LÊ THỊ THANH LAM 21/06/2001 074301001613 Xã Phước Thành, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01
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138 NGUYỄN THỊ HỒNG LAM 17/12/1997 068197002118 Xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

139 TRẦN THỊ THANH LAN 21/12/1988 068188003777 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

140 NGUYỄN QUỲNH LÊ 23/11/1998 074198007666 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

141 LÊ HIẾU LỄ 14/04/1971 074071002207 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

142 NGUYỄN THỊ LỆ 24/01/1987 074187005581 Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+H B

143 NGUYỄN THỊ LỆ 03/11/1983 034183015077 Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

144 HÀ THỊ LỆ 06/07/1993 051193008524 Xã Long Phụng, Tỉnh Quảng Ngãi SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

145 LÊ THỊ LỆ 05/10/1994 038194018356 Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

146 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 21/02/1993 045193005622 Xã Nam Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

147 BÙI THỊ LIỄU 15/03/1980 044180000615 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

148 NGUYỄN KHÁNH LINH 11/03/1998 038198009724 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

149 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 03/08/1998 074198001129 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+Đ B

150 CAO VĂN LINH 09/05/1974 083074000520 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

151 ĐỖ VĂN LINH 26/06/1993 070093002550 Xã Lộc Quang, Tỉnh Đồng Nai B1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

152 NGUYỄN HỮU LỘC 03/03/2007 074207001627 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại Đ B

153 NGUYỄN TUẤN LỘC 18/03/2004 086204005556 Xã Lục Sĩ Thành, Tỉnh Vĩnh Long A1 SH lại Đ B

154 HUỲNH NGUYỄN ĐẠI LỢI 16/05/2003 074203001759 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L B

155 LÊ TẤN LỢI 26/12/1991 095091008871 Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

156 HUỲNH QUANG QUỐC LONG 14/11/2000 074200006142 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

157 LÊ MINH LONG 01/03/2000 074200002110 Phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

158 DƯƠNG THÀNH LUÂN 20/04/2005 091205002969 Xã Vĩnh Bình, Tỉnh An Giang SH lại L B

159 NGUYỄN THỊ BÉ LUÂN 18/06/1990 080190010007 Xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

160 HOÀNG THỊ LƯƠNG 27/10/1982 040182087145 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01
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161 PHẠM THỊ LUYẾN 12/03/1990 060190000026 Xã Phù Mỹ Đông, Tỉnh Gia Lai A1 SH lại Đ B

162 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 04/07/1996 094196014763 Xã Thới An Hội, Thành phố Cần Thơ A1 SH lại H B

163 LƯƠNG THỊ MAI 07/07/1977 075177017626 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+H B.01

164 NGUYỄN NGỌC TUYẾT MAI 18/09/2007 062307006398 Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

165 VŨ VĂN MẠNH 10/05/1968 074068005866 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

166 ĐỖ DUY MẠNH 19/11/2006 038206029498 Xã Thọ Ngọc, Tỉnh Thanh Hóa SH lại L C1

167 LẠI QUANG MINH 08/01/1986 066086002962 Xã Tân Hưng, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

168 LÊ VIẾT MINH 08/08/2003 075203010464 Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lại Đ B

169 TRẦN HIỂU MINH 27/07/2004 174204000017 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

170 TRẦN KIẾN MINH 13/11/1999 068099000099 Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L B

171 TRẦN NGUYỄN LÊ MINH 02/08/2007 077207010005 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

172 TRỊNH THỊ MINH 20/02/1996 038196011291 Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+H B

173 VÕ DUY MINH 20/04/2005 074205006935 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L B

174 NGUYỄN HOÀNG MINH 06/03/2006 074206004998 Xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

175 CHỀNH NHÌ MÚI 16/02/1985 075185020983 Xã Bàu Hàm, Tỉnh Đồng Nai SH lại L+M B.01

176 LÃ LỤC MÚI 25/06/2001 060301007788 Xã Hải Ninh, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

177 CHỀ CHẮN MÙI 10/01/1996 075196020315 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

178 NGUYỄN THẾ MỸ 07/11/1997 082097007439 Xã An Hữu, Tỉnh Đồng Tháp A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

179 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 16/09/1999 075199020654 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

180 NGUYỄN THÀNH NAM 08/03/1996 064096005847 Xã Ia Hrung, Tỉnh Gia Lai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

181 ĐINH VĂN NAM 19/04/1993 004093003088 Xã Ia Rvê, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lại M C1

182 PHẠM VĂN NAM 10/03/1992 064092010998 Xã Ia Dom, Tỉnh Gia Lai SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

183 NGUYỄN THỊ NGÂN 08/01/1990 001190032190 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+H B
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184 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 15/08/2002 074302001967 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

185 PHẠM THỊ YẾN NGÂN 01/10/2003 074303002169 Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L B

186 THÁI NGÂN 25/01/2004 082304000884 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L B.01

187 TRẦN HỮU NGÂN 01/01/1991 084091004468 Xã Đông Hải, Tỉnh Vĩnh Long SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

188 NGUYỄN XUÂN NGHI 01/11/2003 074303000820 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

189 PHẠM QUANG NGHĨA 04/07/1993 051093012549 Xã Phước Giang, Tỉnh Quảng Ngãi A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

190 LÂM TRỌNG NGHĨA 08/05/1993 094093007517 Xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

191 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 28/06/1990 084090007591 Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

192 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 12/01/2003 070203011989 Xã Lộc Ninh, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

193 DƯƠNG VĂN NGOAN 24/12/1991 089091000367 Xã Khánh Bình, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

194 TRẦN THỊ THANH NGỌC 10/10/1991 074191004145 Xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L B

195 LÊ ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 18/07/2003 046203010963 Phường Kim Long, Thành phố Huế A1 SH lại L B

196 PHẠM XUÂN NGUYỆN 02/01/1993 052093009438 Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

197 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 29/07/2001 072301005454 Xã Tân Lập, Tỉnh Tây Ninh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

198 TRẦN MINH NGUYỆT 19/01/1997 066197017780 Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

199 TRẦN THỊ THANH NHÀN 12/07/1991 074191001280 Xã An Long, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B.01

200 DƯƠNG THÀNH NHÂN 01/04/2000 086200002370 Phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

201 HUỲNH THANH NHÂN 28/10/1980 083080007227 Xã Tân Thành Bình, Tỉnh Vĩnh Long A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

202 VÕ THÀNH NHÂN 14/09/1993 087093019041 Xã Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp SH lại L B

203 LÊ ĐỖ HIẾU NHÂN 15/06/2001 074201002161 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+M B.01

204 NGÔ TRỌNG NHÂN 01/01/1997 087097009602 Xã Bình Hàng Trung, Tỉnh Đồng Tháp A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

205 ĐINH THỊ YẾN NHI 26/10/2003 087303009872 Xã Tân Thành, Tỉnh Đồng Tháp A.03 SH lại L B

206 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG NHI 09/02/2004 074304008277 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M B
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207 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 29/04/1998 074198006455 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

208 TRẦN MAI NHI 17/03/2003 067303000623 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

209 DANH NHỊ 25/12/1997 091097004611 Xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

210 BỒ THỊ THÙY NHIÊN 01/01/1988 074188005432 Phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

211 TRẦN THỊ MỸ NHUNG 01/01/1991 094191008070 Xã Trường Khánh, Thành phố Cần Thơ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

212 ĐỔNG HOÀNG NHỰT 08/06/1994 087094012083 Xã Mỹ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

213 DANH THANH NHỰT 01/01/1985 094085003743 Phường Mỹ Quới, Thành phố Cần Thơ SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

214 H LÊ NIÊ 15/11/1997 066197025124 Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B.01

215 TRẦN XUÂN NINH 27/01/2001 067201000484 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

216 PHẠM THỊ XUÂN NƯƠNG 06/10/1989 051189003535 Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

217 LÊ VIẾT TIẾN PHÁT 21/07/2006 038206005143 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ C1

218 ĐINH KIỀU PHONG 03/12/2000 091200011943 Xã Tân Hội, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

219 MAI TRẦN PHÚ 03/10/2003 074203002088 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

220 LÊ HOÀNG PHÚC 06/01/2001 075201015486 Xã Gia Kiệm, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

221 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 01/08/2004 074204002447 Xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

222 NGUYỄN TẤN PHÚC 24/03/2007 074207002644 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L B

223 PHAN HOÀNG PHÚC 30/03/1999 072099004857 Xã Hòa Hội, Tỉnh Tây Ninh SH lại M B

224 TRẦN HUỲNH HOÀNG PHÚC 02/06/1988 079188010757 Xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

225 NGUYỄN NGỌC HOÀNG PHÚC 09/04/2005 074205003741 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

226 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 19/01/1991 096191011772 Xã Phú Mỹ, Tỉnh Cà Mau SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

227 NGUYỄN VĂN MINH PHỤNG 16/11/2005 074205002578 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

228 HỒ MINH HOÀI PHƯƠNG 17/03/1999 074199000478 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

229 VÕ THANH PHƯƠNG 28/12/2004 074204002236 Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại M B
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230 CHÚC NGUYỄN THANH PHƯƠNG 09/07/2001 074301001436 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

231 HOÀNG QUÂN 05/07/1992 067092001851 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

232 NGUYỄN MINH QUÂN 30/08/2001 074201001174 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

233 TRẦN ĐĂNG QUÂN 22/09/2005 074205003217 Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

234 HÀ MINH QUANG 24/08/2001 074201004916 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ B

235 LÊ HÀ VƯƠNG QUỐC 16/10/2001 074201007228 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại Đ B

236 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 11/11/2002 068302010398 Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

237 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 10/06/1994 091094000044 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+M+H+ Đ B.01

238 VÒNG A SÁM 04/06/1990 075190024281 Xã Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

239 HUỲNH VĂN SANG 02/08/2003 087203005864 Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp A1 SH lại H B

240 VƯƠNG TẠ MINH SÁNG 27/09/2007 074207008704 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L B

241 LƯU VĂN SÁNG SINH 16/02/1987 024087003276 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

242 NGUYỄN QUANG SƠN 31/01/1997 001097003758 Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

243 NGUYỄN THÁI SƠN 05/12/2007 079207029575 Xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

244 NGUYỄN QUỐC SỬ 07/09/1990 091090002842 Xã Thạnh Lộc, Tỉnh An Giang A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

245 ĐỖ THÀNH TÀI 27/03/1995 074095004174 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

246 HOÀNG VĂN TÀI 22/07/1996 067096004662 Xã Đức Lập, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

247 NGUYỄN TẤN TÀI 30/05/2007 082207004510 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L B

248 PHẠM QUỐC ANH TÀI 06/09/2007 074207003415 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+H B

249 HÀ TẤN TÀI 10/01/1997 074097001501 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

250 TRẦN VĂN TÀI 23/07/1969 074069007197 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H+Đ B.01

251 NGUYỄN THÀNH TÀI 13/11/2007 074207001632 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

252 PHAN VĂN TÀI 12/01/2004 054204001959 Xã Tuy An Nam, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1
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253 VY NGUYỄN TẤN TÀI 14/06/1999 079099037977 Xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

254 TRẦN THỊ THANH TÂM 29/12/1994 074194007533 Xã Trừ Văn Thố, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

255 ĐẶNG THỊ THANH TÂM 10/04/1990 054190011000 Xã Tuy An Bắc, Tỉnh Đắk Lắk SH lại L+M+H+ Đ B.01

256 NGUYỄN MINH TÂM 22/06/2006 074206002814 Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh A2 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

257 TRƯƠNG MINH TÂN 02/05/1991 054091003562 Xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

258 TRẦN VĂN TÁNH 28/08/1985 086085006641 Xã Hòa Bình, Tỉnh Vĩnh Long SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

259 DƯƠNG VĂN THẠCH 10/06/1984 042084004792 Xã Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

260 KHỔNG VŨ MINH THÁI 18/02/2004 074204006444 Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

261 BÙI VĂN THẮNG 15/05/1982 038082016537 Xã Sao Vàng, Tỉnh Thanh Hóa SH lại Đ B

262 LÊ QUỐC THẮNG 23/01/1996 046096014899 Xã Nam Đông, Thành phố Huế SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

263 GIÁP QUANG THẮNG 01/12/2006 024206004531 Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh A1m SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

264 NGUYỄN VĂN THẮNG 10/10/1997 074097006441 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

265 ÔN VĂN THẮNG 09/08/1999 094099010990 Xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

266 LÊ TUẤN THANH 21/01/1983 075083003105 Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lại M+H+ Đ B

267 NGUYỄN THỊ KIM THANH 01/01/1992 074192001135 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

268 LÊ THANH 24/03/1998 046098007392 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

269 NGUYỄN CHÍ CÔNG THANH 31/03/1994 079094015807 Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

270 NGUYỄN CHÍ THÀNH 24/06/1995 045095009656 Xã Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

271 LÊ THỊ THÀNH 20/05/1996 038196003632 Xã Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

272 LÊ XUÂN THÀNH 13/05/2006 038206012301 Phường Đông Tiến, Tỉnh Thanh Hóa A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

273 LÊ THỊ THU THẢO 26/04/1999 075199010563 Xã Xuân Quế, Tỉnh Đồng Nai SH lại H B

274 PHẠM THỊ THU THẢO 25/06/2005 033305007449 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

275 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 02/08/2002 064302009600 Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01
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276 NGUYỄN THỊ THẢO 23/12/1985 038185043737 Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

277 TRỊNH THỊ THU THẢO 25/06/2000 052300013158 Xã Phù Mỹ Đông, Tỉnh Gia Lai A1 SH lại M+H B.01

278 ĐỖ CHIẾM THIÊN 07/07/2001 051201003894 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

279 TRẦN XUÂN THIỆN 06/08/2003 067203001656 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

280 NGUYỄN HỮU THÌN 12/04/1989 042089007248 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

281 NGUYỄN HỮU THỌ 27/08/1981 074081006354 Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại M B

282 NGUYỄN VĂN THƠI 19/10/2005 074205008384 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+H B

283 NGUYỄN ĐẶNG THỜI 22/07/2007 089207012233 Xã Hội An, Tỉnh An Giang SH lại M B

284 DƯƠNG BÁ THÔNG 19/04/1998 075098007808 Xã Dầu Giây, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

285 LÊ MINH THƯ 08/01/1998 074198001648 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H+Đ B

286 NGUYỄN QUỲNH ANH THƯ 21/04/2004 074304001503 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

287 ĐẶNG NGỌC THANH THƯ 22/10/2007 074307006581 Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

288 HỒ THỊ MINH THƯ 07/12/2003 074303001435 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B.01

289 NGUYỄN NGÔ VĨNH THUẬN 04/06/1999 087099012502 Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

290 PHAN THANH THUẬN 02/01/2004 045204004939 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

291 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG 09/10/2000 074300006959 Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+H B

292 HỒ VĂN THƯỚNG 16/10/1990 042090018726 Xã Hồng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

293 HOÀNG THỊ THÚY 27/01/2001 034301010251 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

294 HỒ THỊ BÍCH THÙY 20/02/1989 051189015152 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+M+Đ B

295 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÙY 02/06/1990 042190002575 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

296 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 26/09/1997 074197000014 Xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ B

297 HỒ NHƯ THỦY 13/08/1996 087196005162 Xã Mỹ Thọ, Tỉnh Đồng Tháp SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

298 PHẠM THỊ THỦY 10/08/1987 036187016515 Xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M B.01
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299 TRẦN THỊ THỦY 20/10/1992 052192008921 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

300 VÕ THỊ MỸ TIÊN 16/09/1993 094193002651 Xã  Đại Hải, Thành phố Cần Thơ SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

301 NGUYỄN MINH TIẾN 06/08/1994 074094005489 Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+M+H+ Đ B

302 TRẦN TIẾN 25/07/2003 075203012354 Xã Gia Kiệm, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

303 TRẦN THỊ NGỌC TIẾN 10/12/1983 075183001798 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B.01

304 ĐINH VIẾT TÍNH 05/11/1990 040090017853 Xã Giai Lạc, Tỉnh Nghệ An SH lại Đ B

305 PHẠM TRUNG TÍNH 13/09/2007 096207001056 Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

306 NGUYỄN HỮU TOÀN 05/01/1985 074085008070 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M B

307 NGUYỄN NGỌC TOÀN 18/03/1997 079097024323 Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

308 LÊ HUỲNH TRÂM 22/11/1993 072193007913 Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

309 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂM 28/10/2007 070307008902 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

310 NGUYỄN THỤY NHÃ TRÂN 12/05/1995 074195004499 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M B

311 HỒ THỊ KIM TRANG 29/11/2000 044300004569 Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B.01

312 GIANG SƠN TRANG 09/09/1983 052083009797 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

313 TRẦN ĐẶNG PHÚC TRANH 25/12/1986 087186018172 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

314 HUỲNH MINH TRÍ 27/06/2007 074207010552 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại H B

315 NGUYỄN HỮU TRÍ 10/06/2000 074200000583 Xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

316 PHAN THANH TRIỀU 30/01/2001 084201010098 Xã Bình Phú, Tỉnh Vĩnh Long A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

317 ĐOÀN CÔNG TRIỆU 21/04/2005 074205001514 Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

318 CAO THỊ NGỌC TRINH 10/02/1995 083195012335 Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

319 TRẦN BÌNH TRỌNG 12/04/1987 052087006762 Xã Ân Hảo, Tỉnh Gia Lai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

320 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 01/01/1993 074193008702 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+H B.01

321 TRẦN NGỌC TRỰC 27/05/1998 074098006320 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B
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322 LÊ MINH TRUNG 10/02/2002 074202004354 Xã Trừ Văn Thố, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại M+H B

323 VŨ NHẬT TRƯỜNG 15/11/1988 091088005895 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

324 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 17/01/1993 087093013009 Xã Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp A1 SH lại L+M+H+ Đ C1

325 HOÀNG ANH TÚ 29/10/2006 074206004651 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

326 NGUYỄN HỮU TÚ 29/11/2007 034207001195 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Am SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

327 NGUYỄN THỊ KIM TÚ 03/07/1985 068185007305 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

328 LƯU THANH TÚ 21/06/2007 038207029962 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M C1

329 LÊ HẢI TUẤN 03/02/2000 089200012173 Xã Tri Tôn, Tỉnh An Giang A1 SH lại H B

330 VƯƠNG VĂN TUẤN 28/09/1981 079081009509 Xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

331 BÙI NGUYỄN THANH TUẤN 10/08/1997 075097020403 Xã Xuân Hòa, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

332 ĐÀO MINH TUẤN 10/11/2002 074202004990 Xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

333 LÊ THANH TUẤN 24/10/2000 074200007144 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

334 NGUYỄN KHÁNH TÙNG 05/11/1997 074097006493 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại M B

335 THÁI NGUYỄN THIỆN TÙNG 02/11/1996 074096002642 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

336 HÀ THỊ TƯƠI 07/05/2003 042303004140 Xã Hồng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

337 HUỲNH THỊ HỒNG TƯƠI 21/10/1997 094197005852 Xã Lâm Tân, Thành phố Cần Thơ A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

338 HUỲNH THIÊN TƯỜNG 13/04/2006 074206008291 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

339 PHẠM THỊ TUYẾT 10/05/1990 058190011532 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại L+M+H+ Đ B.01

340 PHẠM CAO THỊ ÚT 02/02/1993 056193001684 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa SH lại H B

341 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 04/10/1999 040199012505 Xã Bạch Ngọc, Tỉnh Nghệ An A1 SH lại H B

342 HUỲNH THỊ PHI VÂN 01/12/1990 080190007435 Xã Thuận Mỹ, Tỉnh Tây Ninh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

343 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 20/05/1986 060186003606 Xã Sông Lũy, Tỉnh Lâm Đồng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

344 TRẦN THỊ VÂN 20/07/1997 042197012167 Xã Tùng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B
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345 BÙI HỒ KHÁNH VĂN 07/11/2006 079206017821 Xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại M+H+ Đ B

346 PHẠM TRẦN THẾ VĨ 29/08/2007 074207009871 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

347 PHAN TRƯỜNG VIỆT 10/02/1996 054096010872 Xã Tuy An Tây, Tỉnh Đắk Lắk A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

348 NGUYỄN QUỐC VINH 23/05/2005 091205013719 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

349 NGUYỄN QUANG VINH 15/05/1992 092092013565 Xã Đông Thuận, Thành phố Cần Thơ SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

350 NGUYỄN THANH VINH 25/07/1992 091092021109 Xã Hòn Đất, Tỉnh An Giang A2 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

351 DƯƠNG TRUNG VĨNH 20/01/2002 089202018184 Xã Phú Tân, Tỉnh An Giang A1 SH lại Đ C1

352 NGUYỄN HOÀNG VỦ 14/06/2000 087200000268 Xã An Hòa, Tỉnh Đồng Tháp A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

353 VĂN THỊ TƯỜNG VY 29/10/1999 049199005867 Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

354 VÕ TƯỜNG VY 24/02/2007 072307008485 Xã Lộc Ninh, Tỉnh Tây Ninh A1m SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

355 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 26/05/1996 074196001745 Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại L+M+H+ Đ B.01

356 TRẦN ĐÌNH KHÁNH VY 01/09/1993 074193004678 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

357 LÂM GIA VỸ 06/01/2005 074205002284 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh A1m SH lần đầu (L+M+H+Đ) C1

358 TẠ VĂN XÉN 01/08/2002 072202005815 Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

359 MÃ KIM XUÂN 03/03/1994 075194009917 Xã Xuân Phú, Tỉnh Đồng Nai A1 SH lần đầu (L+M+H+Đ) B

360 NGUYỄN THANH XUÂN 19/03/1991 087191017216 Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp SH lần đầu (L+M+H+Đ) B.01

361 NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN 16/07/2000 080300011110 Xã Nam Thanh Miện, Thành phố Hải Phòng A1 SH lại L B

362 LƯU NGUYỄN HOÀNG YẾN 24/05/1990 074190003274 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B

363 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 23/10/1998 042198009057 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lại H B


